
Nam Nữ
Văn

hóa

Chuyên môn,

nghiệp vụ
Tin học

Ngoại

ngữ

1 LÊ THẢO NHẬT AN 05/9/1999 12/12

Cử nhân Luật

(chuyên ngành 

Luật kinh tế)

Chứng chỉ 
Chứng chỉ 

B2

Trợ giúp viên pháp lý 

hạng III

Mã số: V02.01.02

Không 

trúng 

tuyển

2 NGUYỄN THỊ THÚY AN 20/10/1997 12/12

Cử nhân Luật

(chuyên ngành 

Luật kinh tế)

Chứng chỉ 
Chứng chỉ 

B1

Trợ giúp viên pháp lý 

hạng III

Mã số: V02.01.02

Không 

trúng 

tuyển

3 NGUYỄN TRƯƠNG BẢO CHÂU 18/7/1998 12/12

Cử nhân Luật

(chuyên ngành 

Luật kinh tế)

Chứng chỉ Toeic 550 

Trợ giúp viên pháp lý 

hạng III

Mã số: V02.01.02

Không

 trúng 

tuyển

4 LÊ KHÁNH HÀ 28/5/1994 12/12 Cử nhân Luật Chứng chỉ A
Khung bậc 

3

Trợ giúp viên pháp lý 

hạng III

Mã số: V02.01.02

Trúng 

 tuyển

SỞ TƯ PHÁP TỈNH TÂY NINH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

VIÊN CHỨC TTTGPLNN

 TỈNH TÂY NINH NĂM 2022

DANH SÁCH KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC

 TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC NĂM 2022 CỦA SỞ TƯ PHÁP

(Kèm theo Thông báo số             /TB-HĐTDVC ngày         /11/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Tư pháp)

STT Họ và tên

Ngày,

tháng, năm sinh
Trình độ

Vị trí

dự tuyển

Đối 

tượng

ưu tiên

Kết quả
Ghi 

chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



5 VŨ THÁI HOÀNG 04/8/1996 12/12 Cử nhân Luật Chứng chỉ A
Khung bậc 

3

Trợ giúp viên pháp lý 

hạng III

Mã số: V02.01.02

Không

 trúng 

tuyển

6 NGUYỄN PHƯƠNG KHANH 20/9/1999 12/12 Cử nhân Luật Chứng chỉ
Khung bậc 

3

Trợ giúp viên pháp lý 

hạng III

Mã số: V02.01.02

Trúng

 tuyển

7 NGUYỄN ĐÌNH KHÔI 08/10/1997 12/12

Cử nhân Luật

(chuyên ngành 

Luật kinh tế)

Chứng chỉ Toeic

Trợ giúp viên pháp lý 

hạng III

Mã số: V02.01.02

Không 

trúng 

tuyển

8 NGUYỄN VŨ KIỆT 29/6/1996 12/12 Cử nhân Luật Chứng chỉ 
Chứng chỉ 

B

Trợ giúp viên pháp lý 

hạng III

Mã số: V02.01.02

Quân 

nhân 

xuất ngũ

Trúng

  tuyển

9 ĐẶNG THỊ LOAN 08/10/1983 12/12 Cử nhân Luật Chứng chỉ 
khung bậc 

2

Trợ giúp viên pháp lý 

hạng III

Mã số: V02.01.02

Vắng

10 NGUYỄN MINH LƯU 10/7/1985 12/12 Cử nhân Luật Chứng chỉ A
Chứng chỉ  

B

Trợ giúp viên pháp lý 

hạng III

Mã số: V02.01.02

Trúng

 tuyển

11 TRẦN ĐÀM THẢO NGUYÊN 17/4/1997 12/12

Cử nhân Luật

(chuyên ngành 

Luật kinh tế)

Chứng chỉ Toeic

Trợ giúp viên pháp lý 

hạng III

Mã số: V02.01.02

Không 

trúng 

tuyển

12 LƯU NGỌC NỮ 05/10/1986 12/12 Cử nhân Luật Chứng chỉ A
Chứng chỉ  

B

Trợ giúp viên pháp lý 

hạng III

Mã số: V02.01.02

Không 

trúng 

tuyển

13 LÊ ANH PHƯƠNG 10/3/1995 12/12 Cử nhân Luật Chứng chỉ 
Trình độ  

B

Trợ giúp viên pháp lý 

hạng III

Mã số: V02.01.02

Không

 trúng 

tuyển

14 BÙI THỊ NGỌC THÚY 19/3/1979 12/12 Cử nhân Luật Chứng chỉ 
Chứng chỉ  

B

Trợ giúp viên pháp lý 

hạng III

Mã số: V02.01.02

Không

 trúng 

tuyển



15 NGUYỄN NHƯ THỦY 01/01/1992 12/12 Cử nhân Luật Chứng chỉ B
Chứng chỉ  

B

Trợ giúp viên pháp lý 

hạng III

Mã số: V02.01.02

Vắng

16 NGUYỄN ANH THƯ 02/11/1981 12/12 Cử nhân Luật

Bằng kỹ 

thuật viên 

CN mạng 

Chứng chỉ 

A1

Trợ giúp viên pháp lý 

hạng III

Mã số: V02.01.02

Vắng

17 PHẠM THỊ TỈNH 13/02/1988 12/12

Cử nhân Luật

(chuyên ngành 

Luật kinh 

doanh)

Chứng chỉ  B
Chứng chỉ  

B

Trợ giúp viên pháp lý 

hạng III

Mã số: V02.01.02

Không

 trúng 

tuyển

18 NGUYỄN CHÂU TUẤN 19/8/1994 12/12 Cử nhân Luật Chứng chỉ Toeic

Trợ giúp viên pháp lý 

hạng III

Mã số: V02.01.02

Không 

trúng 

tuyển

19 VÕ THỊ THANH TUYẾT 16/8/1982 12/12 Cử nhân Luật Trung cấp Đại học

Trợ giúp viên pháp lý 

hạng III

Mã số: V02.01.02

Không 

trúng 

tuyển

20 THÁI THỊ BẢO YẾN 10/11/1994 12/12 Cử nhân Luật Chứng chỉ A
Chứng chỉ 

B

Trợ giúp viên pháp lý 

hạng III

Mã số: V02.01.02

Không 

trúng 

tuyển
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